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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI 

Cuộc thi học thuật “Đấu trường giải thuật” Năm học 2025 – 2026 

PHÒNG A.402 

STT Mã sinh viên Họ Tên Lớp Ghi chú 

1 2001250045 Vũ Hoàng Gia  Bảo 16DHTH07  

2 2001250065 Cao Thị Diệu  Châu 16DHTH02  

3 2001240066 Đặng Tấn  Đạt 15DHTH03  

4 2001250120 Lê Trần Tiến  Dũng 16DHTH02  

5 2001250117 Nguyễn Hoàng Quốc  Dũng 16DHTH02  

6 2001250129 Võ Quốc  DUy 16DHTH02  

7 2001230239 Bùi Xuân  Hiếu 14DHTH05  

8 2001250169 Nguyễn Đỗ  Hiếu 16DHTH01  

9 2001240157 Nguyễn Văn  Hùng 15DHTH03  

10 2001230304 Phạm Thanh  Huy 14DHTH14  

11 2001250279 Lưu Hoàn  Kim 16DHTH01  

12 2001240247 Nguyễn Văn  Linh 15DHTH03  

13 2001240266 Huỳnh Thành  Lưu 15DHTH03  

14 2001250337 Nguyễn Quất  Nam 16DHTH06  

15 2001230553 Nguyễn Đan Thiên  Ngân 14DHTH05  

16 2001230559 Dương Minh  Nghĩa 14DHTH05  

17 2001240304 Lý Hải  Nguyên 15DHTH08  

18 2001250377 Nguyễn Bá Khôi  Nguyên 16DHTH02  

19 2001240309 Phan Tâm  Nguyên 15DHTH04  

20 2001240317 Nguyễn Hồ Sĩ  Nguyễn 15DHTH03  

21 2001250402 Nguyễn Thành  Pháp 16DHTH05  

22 2001240353 Dương Thành  Phát 15DHTH03  

23 2001240362 Nguyễn Văn Ngọc  Phát 15DHTH09  

24 2001230706 Đinh Tấn  Phương 14DHTH13  

25 2001240404 Nguyễn Thị Diễm  Quỳnh 15DHTH03  

26 2001250548 Lương Anh  Thư 16DHTH02  



STT Mã sinh viên Họ Tên Lớp Ghi chú 

27 2001250550 Ngô Nguyễn Minh  Thư 16DHTH06  

28 2001240487 Hoàng Thanh  Thương 15DHTH03  

29 2001250557 Nguyễn Phương  Thùy 16DHTH06  

30 2001230949 Nguyễn Thị Minh  Thùy 14DHTH05  

31 2001230805 Nguyễn Văn  Tiến 14DHTH13  

32 2001250564 Phan Minh  Tiến 16DHTH06  

33 2001240501 Đỗ Hỷ  Toàn 15DHTH04  

34 2001250572 Hà Thanh  Toàn 16DHTH06  

35 2001230980 Bùi Quốc  Trí 14DHTH07  
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